ペット登録票【ベトナム語】


	Phiếu đăng ký thú cưng

	Số kiểm soát
	　
	

	Người sở hữu
	Họ và tên
	（Ghi phiên âm Katakana）

	
	Địa chỉ
	　

	
	Liên lạc
	Điện thoại
	－　　　　　　　　　－

	
	
	ĐT di động
	－　　　　　　　　　－

	Thú cưng
	Tên gọi
	　

	
	Loại
	Chó　　・　　Mèo　　・　　Khác（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	Giống
	（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　・　　Hỗn hợp

	
	Giới tính
	Đực　　　・　　　Cái

	
	Đặc tính
	※Kích thước, màu sắc, v.v.

	
	Chó
	Đăng ký　Có ・　Không
	Tiêm phòng dại　　　　Có　・　Không

	Đặc biệt lưu ý
	　

	Ngày vào
	Ngày　 　　tháng　　　năm
	Ngày rời trung tâm
	Ngày　　tháng　　năm
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